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Từ khái niệm FOIP đến tư duy truyền thông 
chủ động 

Khái niệm “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” 
(Indo-Pacific) được Australia chính thức sử dụng 
trong Sách Trắng Quốc phòng công bố ngày 
03/05/2013. Việc đưa cụm từ “Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương” vào Sách Trắng Quốc phòng 2013 
đánh dấu thay đổi quan trọng trong tư duy chiến lược 
thay vì nhìn nhận Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương 
như hai khu vực riêng biệt, Australia bắt đầu coi đó 
như một không gian chiến lược thống nhất. Tuy 
nhiên, khái niệm này chỉ thực sự được chính thức hóa 
kể từ Sách trắng Ngoại giao 2017 khi Chính phủ Aus-
tralia lần đầu tiên đặt nền móng cho tầm nhìn về một 
“Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng 

mở” (Free and Open Indo-Pacific - FOIP)(1). 
Việc thay thế thuật ngữ “Châu Á - Thái Bình 

Dương” phản ánh bước chuyển quan trọng trong 
nhận thức chiến lược của Australia: mở rộng không 
gian lợi ích, đa dạng hóa đối tác, và tái cấu trúc bản 
đồ địa - chính trị khu vực. Từ đó, FOIP trở thành trục 
xuyên suốt trong chính sách ngoại giao, quốc phòng 
và truyền thông chiến lược của Australia nhằm xây 
dựng một trật tự khu vực dựa trên luật lệ, minh bạch 
và bao trùm. Đáng chú ý, trong bối cảnh cạnh tranh 
Mỹ - Trung diễn ra trên cả không gian vật lý lẫn thông 
tin, Australia đã lựa chọn truyền thông như một công 
cụ chủ lực để “mềm hóa” các mục tiêu địa chính trị. 
Thay vì phát thông điệp đối đầu trực diện, truyền 
thông giúp Australia kiến tạo một hình ảnh quốc gia 
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gắn kết, tuân thủ luật lệ, tôn trọng đa phương, từ đó 
tạo hành lang ảnh hưởng mềm nhưng có chiều sâu(2). 
Ba trụ cột truyền thông được Australia triển khai là: 
(i) truyền thông chính thống - đóng vai trò thiết lập 
khung diễn ngôn chính sách; (ii) ngoại giao công 
chúng - xây dựng thiện cảm từ tầng công chúng; và 
(iii) truyền thông kỹ thuật số - định hướng dư luận 
thời gian thực và mở rộng không gian ảnh hưởng. Cả 
ba công cụ này không hoạt động rời rạc mà tích hợp 
linh hoạt trong một kiến trúc truyền thông chiến lược 
đa tầng, có điều phối. 

Truyền thông chính thống: Kênh định hình 
khung diễn ngôn và phát ngôn chiến lược 

Việc định hình và duy trì một hệ thống diễn ngôn 
ổn định trở thành yêu cầu sống còn đối với các cường 
quốc tầm trung. Đối với Australia, truyền thông chính 
thống không đơn thuần là kênh phát ngôn của Nhà 
nước, mà được nâng tầm trở thành một bộ phận trọng 
yếu trong việc định hình và truyền tải nhất quán cách 
hiểu, cách tiếp cận và mục tiêu chiến lược của tư duy 
FOIP tới cả trong nước và quốc tế. Điều này thể hiện 
qua việc chính quyền Australia đã chủ động xây dựng 
một khuôn khổ truyền thông thống nhất, phản ánh 
tầm nhìn chiến lược, đồng thời tạo ra ngữ cảnh tiếp 
nhận thuận lợi cho thông điệp của mình trong môi 
trường khu vực. 

Đầu tiên, truyền thông chính thống giúp Australia 
định hình một hệ ngôn ngữ chính sách chuẩn mực, 
phục vụ cho truyền thông chiến lược.Việc thay thế 
khái niệm “Châu Á - Thái Bình Dương” bằng “Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương” trong Sách trắng 
Ngoại giao 2017 không đơn thuần là điều chỉnh ngôn 
ngữ, mà phản ánh một bước ngoặt nhận thức chiến 
lược: Australia không còn chỉ tập trung vào Đông Á 
và Đông Nam Á mà mở rộng phạm vi lợi ích và đối 
tác sang cả Nam Á và các quốc đảo Thái Bình 
Dương(3). Từ thời điểm đó, cụm từ “Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương” xuất hiện nhất quán trong các tài 
liệu chính sách, bài phát biểu cấp cao và nội dung 
truyền thông chính thức, được lan tỏa rộng rãi trên 
các nền tảng báo chí và số hóa. Sự nhất quán này đã 
góp phần định hình lại cách các nước trong khu vực 
nhận thức về không gian địa - chiến lược đang thay 
đổi. Thủ tướng Anthony Albanese tại Đối thoại 
Shangri-La năm 2023 tuyên bố(4): 

“Australia không tìm kiếm sự đối đầu, mà hướng 

tới một trật tự nơi quyền lợi của các quốc gia được 
bảo vệ bằng luật lệ, không phải bằng sức mạnh” (Đối 
thoại Shangri-La năm, 2023) 

Phát biểu của Thủ tướng Anthony Albanese đã thể 
hiện tính chiến lược trong truyền thông chính thống 
của Australia. Mặc dù thông điệp không mới, nhưng 
điều đáng chú ý là cách thức truyền tải được đồng bộ 
hóa trên các nền tảng số, bao gồm website Bộ Ngoại 
giao, tài khoản mạng xã hội của Đại sứ quán Australia 
tại các nước ASEAN và các bản tin của Bộ Quốc 
phòng. Đây cũng là ví dụ điển hình về mô hình 
“thống nhất nội dung - đa dạng kênh” (unified mes-
sage, multi-platform) nhằm bảo đảm thông điệp 
không chỉ chính xác mà còn đồng thời được tiếp cận 
rộng rãi trong thời gian ngắn. 

Quan trọng hơn, truyền thông chính thống còn 
đóng vai trò định khung diễn ngôn khu vực thông qua 
kỹ thuật “tái lặp ngữ nghĩa chiến lược”. Các cụm từ 
như “trật tự dựa trên luật lệ” (rules-based order)(5), “tự 
do hàng hải” (freedom of navigation), xuất hiện lặp đi 
lặp lại trong báo cáo của Bộ Ngoại giao Australia hằng 
năm, tuyên bố chung khu vực, và diễn văn của lãnh 
đạo giai đoạn 2018-2022(6). Việc lặp lại có chủ đích 
những khái niệm này không chỉ giúp xây dựng một 
hệ khái niệm đồng thuận trong khu vực, mà còn thúc 
đẩy các quốc gia khác tiếp nhận các giá trị mà Aus-
tralia theo đuổi. Đây chính là biểu hiện cụ thể của 
quyền đặt ra định nghĩa, cho phép Australia can dự 
vào việc thiết lập tiêu chuẩn ngôn ngữ và chuẩn mực 
hành vi trong các thiết chế khu vực như ASEAN, EAS 
hay APEC. 

Không chỉ tạo dựng khung diễn ngôn dài hạn, 
truyền thông chính thống của Australia còn phát huy 
vai trò “đòn bẩy” tại các thời điểm chính sách mang 
tính bước ngoặt. Ví dụ rõ nét là ngay sau khi AUKUS 
được công bố (15/9/2021), Chính phủ Australia - 
thông qua Văn phòng Thủ tướng - phát hành bản 
thông tin chính thức để giải thích rõ về nội dung và 
mục tiêu của liên minh AUKUS, đặc biệt là cam kết 
về một Indo-Pacific tự do và cởi mở, cũng như việc 
Australia sẽ tiếp cận công nghệ tàu ngầm chạy bằng 
năng lượng hạt nhân với sự hỗ trợ từ Mỹ và Anh(7). 
Thêm vào đó, bản tuyên bố chung giữa lãnh đạo ba 
nước (Australia, UK và Mỹ) khẳng định sự hình 
thành của AUKUS và mục tiêu gìn giữ “trật tự quốc 
tế dựa trên luật lệ” và “Indo-Pacific tự do và cởi 
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mở”(8). Các thông tin này được đồng bộ bao gồm 
thông cáo báo chí, video đồ họa, bài giải thích chính 
sách được dịch ra nhiều thứ tiếng và đăng tải trên 
website của nhiều đại sứ quán Australia trên khắp thế 
giới. Đây không đơn thuần là việc thông báo chính 
sách, mà là một chiến lược kiểm soát dư luận có chủ 
đích - nhằm giảm thiểu phản ứng tiêu cực từ các nước 
trong khu vực, đồng thời củng cố hình ảnh một Aus-
tralia minh bạch, có trách nhiệm và gắn kết. 

Ngoại giao công chúng: Mở rộng sức mạnh 
mềm, lan tỏa hình ảnh quốc gia trách nhiệm 

Điểm then chốt của chiến lược ngoại giao công 
chúng Australia là: “kiến tạo trải nghiệm chứ không 
chỉ phát ngôn”. Chương trình học bổng quốc tế như 
Australia Awards đã không đơn thuần là công cụ trao 
đổi học thuật mà còn được thiết kế như một cấu phần 
truyền thông chiến lược có chiều sâu. Thống kê của 
Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) cho 
thấy, từ năm 2000 đến 2022, hơn 12.000 học viên đến 
từ Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương đã học 
tập tại các trường đại học Australia, trong đó 78% giữ 
vị trí lãnh đạo trong chính phủ hoặc tổ chức xã hội tại 
nước sở tại sau khi tốt nghiệp(9). Từ góc độ truyền 
thông, đây là kỹ thuật “xây dựng uy tín qua trải 
nghiệm cá nhân hóa” - một dạng truyền thông gián 
tiếp nhưng có sức lan tỏa bền vững. Tương tự, 
chương trình New Colombo Plan - đưa sinh viên Aus-
tralia ra học tập và thực tập tại Đông Nam Á - không 
chỉ nâng cao hiểu biết văn hóa, mà còn góp phần hình 
thành lực lượng “đại sứ xã hội” phi chính thức. Mỗi 
hành trình học tập là một chuỗi tương tác truyền 
thông mang tính đối thoại, giúp bản địa hóa thông 
điệp FOIP và kiến tạo mối liên hệ xã hội sâu sắc giữa 
Australia và khu vực(10). 

Đặc biệt, chiến lược ngoại giao công chúng của 
Australia được triển khai theo hướng phân tầng đối 
tượng và tùy biến thông điệp. Với tầng lớp lãnh đạo 
trẻ và chuyên gia - những người có khả năng định 
hình dư luận - Australia đầu tư vào các chương trình 
đào tạo dài hạn và hợp tác học thuật sâu. Với công 
chúng phổ thông, nhất là ở các quốc đảo Thái Bình 
Dương - nơi nền tảng truyền thông yếu và dễ bị ảnh 
hưởng bởi sức ép tuyên truyền Australia triển khai 
các sáng kiến phát triển tích hợp truyền thông, như 
hệ thống điện mặt trời, viện trợ y tế, phòng chống 
thiên tai. Ví dụ, chiến dịch Pacific Step-Up không chỉ 

tài trợ xây dựng hạ tầng mà còn được truyền thông 
hóa mạnh mẽ qua các lễ bàn giao được truyền hình 
trực tiếp, video giới thiệu được phát trên các nền tảng 
số địa phương - qua đó củng cố hình ảnh Australia 
như một đối tác trách nhiệm, không áp đặt. Cụ thể, 
Australia đã tài trợ nâng cấp cầu Yaqara trong khuôn 
khổ Dự án Khôi phục Hạ tầng Giao thông của Fiji, 
thông qua Quỹ Tài chính Hạ tầng cho Thái Bình 
Dương (AIFFP) với mức đầu tư khoảng 2,47 triệu 
AUD(11). Cầu Yaqara được thiết kế để thích ứng với 
khí hậu (bền vững trong 100 năm và chịu được mưa 
lớn như sự kiện 1 trong 100 năm), qua đó nâng cao 
khả năng kết nối giữa cộng đồng ở Bắc Viti Levu với 
các dịch vụ thiết yếu. Sự kiện đã được truyền thông 
rộng rãi, thể hiện rõ hình ảnh một đối tác tích cực, 
hợp tác và được trình diễn một cách minh bạch. 

Mặt khác, Australia đặc biệt chú trọng xây dựng 
“thương hiệu chính sách mềm” (soft policy branding) 
qua các chương trình có tên gọi dễ nhận diện như Học 
bổng Chính phủ Úc (Australia Awards), Quan hệ đối 
tác vì phục hồi (Partnerships for Recovery), Tăng 
cường hợp tác với Thái Bình Dương (Pacific Step-
Up). Các sáng kiến này được thiết kế bài bản với hệ 
thống nhận diện trực quan (logo, màu sắc, biểu tượng) 
và thông điệp truyền thông nhất quán, từ đó tạo ra độ 
nhận diện cao và khắc sâu hình ảnh quốc gia trong 
tâm trí công chúng sở tại. Theo khảo sát của Viện 
Nghiên cứu Chính sách thuộc Đại học Quốc gia Aus-
tralia (ANU) năm 2022 tại Indonesia và Fiji, trên 60% 
người được hỏi nhận biết được các sáng kiến của 
Australia thông qua tên chiến dịch, chứ không phải 
qua tên quốc gia - một chỉ dấu cho hiệu quả của việc 
“thương hiệu hóa chính sách”(12). 

Đáng chú ý, Australia không chỉ truyền thông cho 
chính mình, mà còn nâng cao năng lực truyền thông 
cho đối tác. Qua chương trình PACMAS (Pacific 
Media Assistance Scheme)(13), Chính phủ Australia 
hỗ trợ đào tạo báo chí, truyền thông số, xử lý tin sai 
lệch cho phóng viên địa phương tại Papua New 
Guinea, Vanuatu và Solomon Islands. Chương trình 
này bao gồm các khóa học “Các vấn đề cơ bản về báo 
chí” tại Vanuatu, chương trình “Báo chí di động” ở 
Solomon Islands và các hoạt động bồi dưỡng, hỗ trợ 
nội dung báo chí chất lượng cao nhằm nâng cao tính 
chuyên nghiệp và độc lập của truyền thông vùng Thái 
Bình Dương(14).  Việc này không chỉ góp phần chuyên 
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nghiệp hóa hệ sinh thái truyền thông khu vực, mà còn 
giúp Australia kiến tạo “không gian truyền thông thân 
thiện” - nơi thông điệp FOIP có khả năng được tiếp 
nhận thuận lợi hơn, đồng thời giảm thiểu sức ảnh 
hưởng của các nguồn thông tin đối kháng. Đây là một 
trong những chiến lược tinh vi nhất trong truyền 
thông đối ngoại hiện đại: không trực diện cạnh tranh, 
mà kiến tạo nền tảng tiếp nhận thông tin có lợi cho 
lợi ích quốc gia. 

Truyền thông kỹ thuật số: Công cụ định hướng 
dư luận thời gian thực 

Nếu ngoại giao công chúng giúp Australia kiến 
tạo uy tín xã hội và chuyển hóa chính sách thành trải 
nghiệm cá nhân, thì truyền thông kỹ thuật số lại là 
công cụ cho phép quốc gia này phản ứng nhanh, kiểm 
soát thông tin và định hướng dư luận trong thời gian 
thực. Từ năm 2018, Bộ Ngoại giao và Thương mại 
Australia (DFAT) đã chủ trương chuyển phần lớn 
ngân sách truyền thông đối ngoại sang các nền tảng 
số. Báo cáo ngân sách DFAT năm 2022 cho thấy, tỷ 
trọng chi cho truyền thông số và hỗ trợ kỹ thuật số 
khu vực đã tăng 42% trong vòng 5 năm (15). Tuy 
nhiên, điểm nổi bật không chỉ nằm ở quy mô tài 
chính, mà ở tư duy chiến lược: Australia không coi 
truyền thông số là phương tiện truyền tải đơn thuần, 
mà là không gian kiến tạo ảnh hưởng mềm mới. 
Chiến dịch truyền thông #PacificStepUp không chỉ 
tồn tại dưới dạng hashtag mà còn là một hệ sinh thái 
truyền thông số có cấu trúc gồm: website, chuỗi video 
ngắn trên YouTube, đồ họa chia sẻ trên Facebook, và 
nội dung bản địa hóa bằng ngôn ngữ từng đảo quốc. 
Trên YouTube, các video kể về năng lượng tái tạo, 
viện trợ COVID-19 hay học bổng được thiết kế ngắn 
gọn, giàu cảm xúc, có phụ đề song ngữ - tăng khả 
năng chia sẻ và đồng cảm cộng đồng mạng. 

Điểm chiến lược nằm ở chỗ Australia không 
truyền thông theo mô hình một chiều mà chuyển sang 
truyền thông tương tác và cộng tác. Đại sứ quán Aus-
tralia tại các nước ASEAN thường xuyên tổ chức 
livestream đối thoại với giới trẻ bản địa, kết hợp học 
giả, cựu sinh viên Australia, đại diện xã hội dân sự để 
thảo luận các chủ đề như an ninh biển, biến đổi khí 
hậu, phát triển bền vững. Ví dụ, từ ngày 9 - 14 tháng 
9 năm 2024, 39 lãnh đạo trẻ trong khu vực ASEAN, 
Timor-Leste và Australia tham gia chương trình mô 
phỏng cuộc họp ASEAN, với sự đào tạo và hướng 

dẫn kỹ năng đàm phán, quan hệ quốc tế và hợp tác 
khu vực. Mô hình này không chỉ lan tỏa thông điệp 
FOIP, mà còn “bản địa hóa chính sách” thông qua đối 
thoại, tăng tính chính danh của thông tin từ phía Aus-
tralia. Truyền thông số cũng giúp chính sách FOIP 
tiếp cận đúng nhóm công chúng mục tiêu. Các nội 
dung hướng tới Đông Nam Á sẽ được phân phối qua 
một cách đa nền tảng, tận dụng môi trường truyền 
thông số đang thay đổi rất nhanh để triển khai nội 
dung giáo dục và kết nối văn hóa(16). Với tầng lớp 
hoạch định chính sách và báo chí, các diễn đàn số như 
Digital Dialogue Series do DFAT tài trợ tạo không 
gian trao đổi báo cáo, phản hồi chính sách và xây 
dựng quan hệ mềm. Quan trọng hơn, Australia còn 
dùng truyền thông số như “công cụ kiến tạo không 
gian thông tin thuận lợi” thông qua hỗ trợ kỹ thuật cho 
các nước đối tác. “Chương trình Hợp tác An ninh 
mạng” (Cyber Cooperation Program) của Chính phủ 
Australia đã đào tạo hàng trăm nhà báo và chuyên gia 
tại Papua New Guinea(17), Vanuatu, Solomon Islands 
về xử lý tin giả, bảo mật dữ liệu và kỹ năng truyền 
thông(18). Đây không chỉ là hỗ trợ kỹ thuật, mà là một 
phần trong chiến lược “kiến tạo hạ tầng mềm”, lồng 
ghép các giá trị FOIP như minh bạch, luật lệ, và tôn 
trọng chủ quyền thông tin. 

Trong thực tiễn triển khai, truyền thông kỹ thuật 
số đã giúp giảm độ trễ chính sách, kiểm soát rủi ro 
thông tin sai lệch, đồng thời tạo khả năng phản ứng 
nhanh với biến động khu vực. Điển hình là chiến dịch 
“Quan hệ đối tác vì phục hồi” (Partnerships for Re-
covery) trong đại dịch Covid-19(19). Chỉ trong vòng 
hai tuần kể từ khi tuyên bố, các nền tảng số của DFAT, 
các Đại sứ quán của Australia tại nhiều nước và đối 
tác đã đồng loạt tung video viện trợ y tế, chia sẻ hình 
ảnh tiếp nhận từ người dân và phát đi thông điệp đoàn 
kết khu vực(20). Cụ thể, trên trang Facebook chính 
thức, Đại sứ quán Australia tại Mauritius có đăng bài 
về “Quan hệ đối tác vì phục hồi” (Partnerships for 
Recovery), ghi rõ: 

“Chiến lược PartnershipsForRecovery của chúng 
tôi tập trung vào việc hỗ trợ những nhóm dễ bị tổn 
thương nhất trong khu vực, để tất cả chúng ta cùng 
có thể phục hồi và phát triển mạnh mẽ sau đại 
dịch”(21). 

Yếu tố “tức thời” và “dựa trên trải nghiệm thật” 
đã giúp Australia củng cố hình ảnh một Australia 
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nhân văn, đáng tin trong thời điểm niềm tin công 
chúng dễ bị tổn thương nhất. 

Tác động, phản ứng khu vực và hàm ý chính 
sách cho Việt Nam 

Chiến lược truyền thông của Australia trong 
khuôn khổ tầm nhìn FOIP không chỉ đóng vai trò 
định vị quốc gia trong trật tự khu vực đang chuyển 
động, mà còn góp phần tái cấu hình dư luận, thiết lập 
hành lang nhận thức và mở rộng ‘vùng ảnh hưởng 
mềm’ mà không cần hiện diện quân sự hay áp lực kinh 
tế trực tiếp. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng 
thiên về “truyền thông định hình thay vì đối đầu quân 
sự”, kinh nghiệm của Australia mang đến nhiều điểm 
gợi mở thiết thực cho Việt Nam. 

Thứ nhất, về hiệu ứng khu vực, chiến lược truyền 
thông tích hợp giúp Australia vượt qua hạn chế về sức 
mạnh cứng để khẳng định vai trò của một cường quốc 
tầm trung có trách nhiệm. Sự hiện diện thông tin nhất 
quán, đa kênh và mang tính bản địa hóa đã góp phần 
củng cố vị thế của Australia trong các cơ chế như 
ASEAN - Australia, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu 
Á - Thái Bình Dương (APEC) hay Hội nghị cấp cao 
Đông Á (EAS). Đặc biệt, thông qua các chiến dịch 
truyền thông kỹ thuật số và ngoại giao công chúng 
như Australia Awards, Pacific Step-Up, Australia đã 
thiết lập được “mạng lưới cộng hưởng thông tin” tại 
các quốc gia đang phát triển - nơi truyền thông vẫn 
còn là “đấu địa mềm” giữa các chủ thể chiến lược như 
Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản. 

Thứ hai, trong các phản ứng khu vực, đáng chú ý 
là sự đồng thuận ngày càng cao của nhiều nước Đông 
Nam Á đối với thông điệp “FOIP là vì hợp tác, không 
nhằm đối đầu”. Không chỉ ở cấp chính phủ, mà ngay 
cả giới học giả, báo chí và tầng lớp trẻ tại các nước 
như Việt Nam, Indonesia, Malaysia đều thể hiện sự 
quan tâm tích cực đến các chiến dịch và chương trình 
truyền thông do Australia khởi xướng. Đây là thành 
quả của cách tiếp cận không áp đặt, ưu tiên đối thoại 
và đặt trọng tâm vào phát triển bền vững - khác biệt 
rõ rệt với lối truyền thông cường quyền hoặc mang 
tính tuyên truyền chính trị nặng nề. 

Tuy nhiên, Australia cũng không tránh khỏi những 
thách thức, đặc biệt trong việc duy trì độ sắc nét của 
thông điệp FOIP khi bị đặt giữa áp lực địa - chính trị 
và lợi ích kinh tế với Trung Quốc. Bên cạnh đó, việc 
cạnh tranh không gian thông tin tại các quốc đảo nhỏ, 

nơi Trung Quốc có lợi thế về đầu tư hạ tầng và truyền 
thông số, khiến hiệu quả truyền thông của Australia 
vẫn phải dựa phần lớn vào “hạ tầng lòng tin” được 
kiến tạo qua thời gian dài. 

Với Việt Nam, từ một quốc gia chủ yếu thụ hưởng 
thông tin, đang chuyển mình mạnh mẽ để chủ động 
định hình dư luận quốc tế hơn trong những năm vừa 
qua; trong tiến trình đó, kinh nghiệm của Australia đặt 
ra những hàm ý chính sách chiến lược đáng chú ý. 

Trước hết, Việt Nam đã có nền tảng chiến lược 
đáng ghi nhận. Kết luận số 57-KL/TW ngày 15 tháng 
6 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong 
tình hình mới, đã khẳng định tầm quan trọng của 
truyền thông đối ngoại như một bộ phận trong chiến 
lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Tuy nhiên, trước 
áp lực cạnh tranh dư luận toàn cầu và xu thế “chuyển 
chiến lược sang không gian mềm”, Việt Nam cần tiếp 
tục nâng cấp chiến lược truyền thông theo ba hướng 
then chốt: 

Một là, tích hợp liên ngành và đồng bộ hóa thể 
chế truyền thông đối ngoại. Hiện nay, truyền thông 
đối ngoại vẫn còn phân tán giữa các cơ quan với định 
hướng và năng lực khác nhau. Bài học từ mô hình Bộ 
Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) - nơi 
truyền thông là một phần trong hoạch định chính sách 
- cho thấy cần thiết phải hình thành một cơ chế điều 
phối trung tâm có khả năng kết nối Bộ Ngoại giao, 
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng hệ 
thống báo chí và các đơn vị truyền thông chiến lược. 

Hai là, đầu tư trọng tâm vào truyền thông kỹ thuật 
số như một không gian ảnh hưởng mới. Dù có bắt đầu 
những bước đi sơ khởi - như Bộ Ngoại giao “dần dần 
thực hiện chuyển đổi số” và xây dựng hệ sinh thái 
mạng nội bộ(22). Thêm vào đó, một số sáng kiến nhỏ 
như VTV Digital hay AR của báo Nhân Dân chỉ là 
ngoại lệ, chưa tạo thành một hệ sinh thái lan tỏa rộng 
rãi. Việt Nam vẫn chưa có một chiến lược truyền thông 
đối ngoại số hóa bài bản, đặc biệt trên các nền tảng 
thu hút giới trẻ như YouTube, Instagram và TikTok. 

Ba là, xây dựng đội ngũ chuyên gia truyền thông 
đối ngoại liên ngành. Một trong những điểm mạnh của 
Australia là đào tạo lớp cán bộ trẻ vừa hiểu chính sách, 
vừa am hiểu kỹ thuật truyền thông. Với Việt Nam, đây 
là thời điểm cần thiết hình thành các trung tâm nghiên 
cứu - đào tạo liên ngành về truyền thông đối ngoại, 
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kết nối nhà báo, nhà nghiên cứu, cán bộ ngoại giao, 
và chuyên gia công nghệ để xây dựng “lực lượng 
truyền thông mềm” chiến lược cho tương lai. 

Ngoài ra, bản sắc văn hóa và chủ quyền thông tin 
cần được xem là nền tảng không thể thiếu trong mọi 
thông điệp truyền thông. Truyền thông đối ngoại của 
Việt Nam cần nhấn mạnh rõ đặc trưng của đường lối 
đối ngoại: độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát 
triển(23) - như là sự khác biệt có tính nguyên tắc với 
các mô hình liên minh chiến lược thiên về đối đầu. 
Trong đó, khẳng định bản sắc văn hóa dân tộc, lan 
tỏa giá trị “yêu hòa bình - tôn trọng luật pháp quốc tế 
- lấy con người làm trung tâm” chính là cách để Việt 
Nam gia tăng độ tin cậy và nhận diện mềm trong môi 
trường cạnh tranh thông tin khốc liệt hiện nay. 

Cuối cùng, việc bảo vệ chủ quyền thông tin trên 
không gian mạng - tương tự như bảo vệ chủ quyền 
lãnh thổ- được coi là một yêu cầu chiến lược trong 
bối cảnh các thách thức an ninh phi truyền thống gia 
tăng. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh 
nhiệm vụ “chủ động tham gia cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư, phát triển đồng bộ hạ tầng và không 
gian mạng quốc gia, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, 
bảo vệ chủ quyền số”(24). Điều này đồng nghĩa với 
việc truyền thông đối ngoại không chỉ tập trung vào 
lan tỏa thông điệp, mà còn cần xây dựng năng lực 
phòng vệ và phản bác thông tin sai lệch, thù địch, bảo 
đảm dòng chảy thông tin của Việt Nam trên môi 
trường số được an toàn, chính xác và phù hợp với lợi 
ích quốc gia./. 
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